
BIỂU SỐ 03

CHI TIẾT PHÂN BỔ KINH PHÍ SỰ NGHIỆP NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số:  33/NQ-HĐND ngày  20/12/2024 của HĐND huyện Đình Lập)
Đơn vị tính: Triệu đồng
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Tổng
vốn sự
nghiệp

tỉnh
giao

Vốn
ngân
sách

huyện

Kinh phí vốn sự nghiệp ngân sách địa phương thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới
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Ca

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TỔNG CỘNG 3.580 ₫ 1.338 ₫ 3.580 1.300 795 485 100 50 40 40 40 100 100 100 80 100 50 100 100

I
Nội dung thành phần số 02: Phát triển hạ tầng kinh

tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối
nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền

140 140 - 140 - - - - - - - - - - - - -

1 Nội dung 09: Phát triển, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ
tầng số, chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn 140 140

II

Nội dung thành phần số 03: Tiếp tục thực hiện có
hiệu quả cơ cấu lại ngành NN, PTKTNT; triển khai
mạnh mẽ Chương trình mỗi xã một sản phẩm
(OCOP)…

950 950 0 465 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
Nội dung 02: XD và PT hiệu quả các VNLTT, cơ giới
hóa đồng bộ, nâng cao năng lực chế biến và bảo quản
nông sản theo các MHLK SX theo chuỗi giá trị …

-

2 Nội dung 06: Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hệ
thống kết nối, xúc tiến tiêu thụ nông sản;… -

3 Nội dung 08: Thực hiện hiệu quả Chương trình phát
triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM… 465 465

4

Nội dung 09: Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nghề
cho lao động nông thôn, gắn với nhu cầu của thị trường;
hỗ trợ thúc đẩy và phát triển các mô hình khởi nghiệp,
sáng tạo ở nông thôn.

485 485

III

Nội dung thành phần số 06: Nâng cao chất lượng đời
sống văn hóa của người dân nông thôn; bảo tồn và
phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng
bền vững gắn với phát triển du lịch nông thôn

170 170 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Nội dung 01: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống
thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở;… 170 170

2 Nội dung 02: Tăng cường kiểm kê, ghi danh các di sản
văn hóa; bảo tồn và phát huy di sản văn hóa;…. -
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IV

Nội dung thành phần số 07: Nâng cao chất lượng
môi trường; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng -
xanh - sạch - đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh
quan truyền thống của nông thôn Việt Nam

1.880 ₫ 1.880 1.150 - - - - - - 100 100 100 80 100 50 100 100

1

Nội dung 05: Giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền
thống của nông thôn Việt Nam; tăng tỷ lệ trồng hoa, cây
xanh phân tán gắn với triển khai Đề án trồng một tỷ cây
xanh giai đoạn 2021 - 2025…

-

2

Nội dung 07: Triển khai hiệu quả Chương trình “Tăng
cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp
nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn
2021 - 2025”

1.880 1.150 100 100 100 80 100 50 100 100

V

Nội dung thành phần số 08: Đẩy mạnh và nâng cao
chất lượng các dịch vụ HCC; nâng cao chất lượng
hoạt động của CQCS; thúc đẩy quá trình CĐS trong
NTM...; bảo đảm và tăng cường KNTCPL cho người
dân; tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo Bình đẳng
giới ...

20 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Chương trình chuyển

đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh
giai đoạn 2021 - 2025

20 20 20

VI
Nội dung thành phần số 09: Nâng cao chất lượng,

phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng NTM

170 170 0 0 0 50 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0

1

Nội dung 01: Tiếp tục tổ chức triển khai Cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”,
nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội
trong xây dựng NTM;….

50 50

2
Nội dung 02: Triển khai hiệu quả phong trào “Nông dân

thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm
giàu và giảm nghèo bền vững”…

40 40

3 Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ
khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” -

4
Nội dung 04: Thúc đẩy chương trình khởi nghiệp, thanh

niên làm kinh tế; triển khai hiệu quả Chương trình trí
thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng NTM

40 40

STT
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Tổng
vốn sự
nghiệp

tỉnh
giao

Vốn
ngân
sách

huyện

Kinh phí vốn sự nghiệp ngân sách địa phương thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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5
Nội dung số 05: Vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát

triển hệ giá trị gia đình Việt Nam; thực hiện Cuộc vận
động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

40 40

VII Nội dung thành phần số 10: Giữ vững quốc phòng,
an ninh và trật tự xã hội nông thôn 100 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

Nội dung 01: Tăng cường công tác bảo đảm an ninh,
trật tự ở địa bàn nông thôn, phát hiện, giải quyết kịp thời
các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật tự an toàn
xã hội …

100 100

VIII

Nội dung thành phần số 11: Tăng cường công tác
giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; nâng cao
năng lực xây dựng NTM; truyền thông về xây dựng
NTM; thực hiện Phong trào thi đua cả nước chung
sức xây dựng NTM

150 150 150 - - - - - - - - - - - - - - -

Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác
kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương
trình; xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá nhân rộng
mô hình, giám sát an ninh hiệu đại và giám sát của cộng
đồng

150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

- Chi nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm
tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình;
xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá; nhân rộng mô
hình giám sát an ninh hiệu đại và giám sát của cộng
đồng

100

2
- Chi đào tạo nâng cao năng lực đôi ngũ cán bộ làm

công tác xây dựng nông thôn mới các cấp, nâng cao nhận
thức và chuyển đổi tư duy của người dân và cộng đồng

50

STT

                                   Đơn vị
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Kinh phí vốn sự nghiệp ngân sách địa phương thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới
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BIỂU SỐ 04

CHI TIẾT PHÂN BỔ KINH PHÍ SỰ NGHIỆP NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số:  33/NQ-HĐND ngày  20/12/2024 của HĐND huyện Đình Lập)
Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

                                     Đơn vị

        Nội dung

Tổng vốn
sự nghiệp
tỉnh giao

Vốn
ngân
sách

huyện

Kinh phí vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới
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Ca

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

TỔNG CỘNG 4.460 4.460 1.585 1.185 100 30 50 30 100 110 80 70 120 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

I
Nội dung thành phần số 02: Phát triển hạ tầng kinh tế

- xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối
nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền

300 300 200 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Nội dung 09: Phát triển, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng
số, chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn 100 100

2 Nội dung 11: Phát triển các mô hình xử lý nước thải sinh
hoạt quy mô hộ gia đình, cấp thôn 200 200

II
Nội dung thành phần số 03: Tiếp tục thực hiện có hiệu

quả cơ cấu lại ngành NN, PTKTNT; triển khai mạnh
mẽ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)…

1.550 1.550 965 485 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
Nội dung 02: XD và PT hiệu quả các VNLTT, cơ giới hóa

đồng bộ, nâng cao năng lực chế biến và bảo quản nông sản
theo các MHLK SX theo chuỗi giá trị …

815 815 815

2 Nội dung 04: Triển khai Chương trình mỗi xã một sản
phẩm (OCOP) gắn với lợi thế vùng miền … 150 150 150

3 Nội dung 06: Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hệ
thống kết nối, xúc tiến tiêu thụ nông sản;… 100 100 100

4 Nội dung 08: Thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển
du lịch nông thôn trong xây dựng NTM… 485 485 485

III

Nội dung thành phần số 06: Nâng cao chất lượng đời
sống văn hóa của người dân nông thôn; bảo tồn và phát
huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền
vững gắn với phát triển du lịch nông thôn

600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Nội dung 01: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống
thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở;… 600 600 600

IV

Nội dung thành phần số 07: Nâng cao chất lượng môi
trường; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh -
sạch - đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan
truyền thống của nông thôn Việt Nam

1.250 1.250 200 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1

Nội dung 05: Giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền
thống của nông thôn Việt Nam; tăng tỷ lệ trồng hoa, cây
xanh phân tán gắn với triển khai Đề án trồng một tỷ cây
xanh giai đoạn 2021 - 2025…

1.000 1.000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2

Nội dung 06: Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm tại
các cơ sở, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
đảm bảo vệ sinh môi trường tại các cơ sở chăn nuôi, nuôi
trồng thủy sản; cải thiện vệ sinh hộ gia đình

250 250 200 50

3

Nội dung 07: Triển khai hiệu quả Chương trình “Tăng
cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước
sạch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 -
2025”

-
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V

Nội dung thành phần số 08: Đẩy mạnh và nâng cao
chất lượng các dịch vụ HCC; nâng cao chất lượng hoạt
động của CQCS; thúc đẩy quá trình CĐS trong
NTM...; bảo đảm và tăng cường KNTCPL cho người
dân; tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo Bình đẳng
giới ...

30 30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nội dung4. Tăng cường hiệu quả công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật, hòa giải cơ sở, giải quyết hòa giải, mâu
thuẫn ở khu vực nông thôn

30 30 30

VI
Nội dung thành phần số 09: Nâng cao chất lượng, phát

huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ
chức chính trị - xã hội trong xây dựng NTM

380 380 0 0 0 0 0 0 0 110 80 70 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

Nội dung 01: Tiếp tục tổ chức triển khai Cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”,
nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội
trong xây dựng NTM;….

110 110 110

2
Nội dung 02: Triển khai hiệu quả phong trào “Nông dân

thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm
giàu và giảm nghèo bền vững”…

70 70 70

3 Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ
khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” -  0

4
Nội dung 04: Thúc đẩy chương trình khởi nghiệp, thanh

niên làm kinh tế; triển khai hiệu quả Chương trình trí thức
trẻ tình nguyện tham gia xây dựng NTM

80 80 80

5
Nội dung số 05: Vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát

triển hệ giá trị gia đình Việt Nam; thực hiện Cuộc vận
động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

120 120 120

VII Nội dung thành phần số 10: Giữ vững quốc phòng, an
ninh và trật tự xã hội nông thôn 100 100 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

Nội dung 01: Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật
tự ở địa bàn nông thôn, phát hiện, giải quyết kịp thời các
nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội
…

100 100 100

VIII

Nội dung thành phần số 11: Tăng cường công tác giám
sát, đánh giá thực hiện Chương trình; nâng cao năng
lực xây dựng NTM; truyền thông về xây dựng NTM;
thực hiện Phong trào thi đua cả nước chung sức xây
dựng NTM

250 250 220 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác
kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương
trình; xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá nhân rộng mô
hình, giám sát an ninh hiệu đại và giám sát của cộng đồng

250 250 220 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

- Chi nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra,
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình; xây
dựng hệ thống giám sát, đánh giá; nhân rộng mô hình giám
sát an ninh hiệu đại và giám sát của cộng đồng

70 70 70

STT

                                     Đơn vị

        Nội dung

Tổng vốn
sự nghiệp
tỉnh giao

Vốn
ngân
sách

huyện

Kinh phí vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới

Ghi chúCác cơ
quan, xã,
thị trấn

Trong đó:

Phòng
Nông

nghiệp và
PTNT

Phòng Văn
hóa và

Thông tin

Phòng
Kinh tế và

Hạ tầng

Phòng Tư
pháp

Văn phòng
HĐND và

UBND
huyện

Trung tâm
Văn hóa,

Thể thao và
Truyền
thông

Công an
huyện

UMTTQ
huyện

Huyện
Đoàn

Hội
Nông
dân

Hội
Liên
hiệp

Phụ nữ

UBND
xã Bắc

Xa

UBND
xã Kiên

Mộc

UBND
xã Bính

Xá

UBND
xã

Châu
Sơn

UBND
xã Bắc
Lãng

UBND
xã Thái

Bình

UBND
xã

Cường
Lợi

UBND
xã Đình

Lập

UBND
xã Đồng
Thắng

UBND
xã Lâm

Ca

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



2
- Chi đào tạo nâng cao năng lực đôi ngũ cán bộ làm công

tác xây dựng nông thôn mới các cấp, nâng cao nhận thức
và chuyển đổi tư duy của người dân và cộng đồng

150 150 150

3
- Đẩy mạnh, đa dạng hình thức thông tin, truyền thông;

triển khai phong trào "Cả nước thi đua xây dựng nông thôn
mới"

30 30 30

STT

                                     Đơn vị

        Nội dung

Tổng vốn
sự nghiệp
tỉnh giao

Vốn
ngân
sách

huyện

Kinh phí vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới

Ghi chúCác cơ
quan, xã,
thị trấn

Trong đó:

Phòng
Nông

nghiệp và
PTNT

Phòng Văn
hóa và

Thông tin

Phòng
Kinh tế và

Hạ tầng

Phòng Tư
pháp

Văn phòng
HĐND và

UBND
huyện

Trung tâm
Văn hóa,

Thể thao và
Truyền
thông

Công an
huyện

UMTTQ
huyện

Huyện
Đoàn

Hội
Nông
dân

Hội
Liên
hiệp

Phụ nữ

UBND
xã Bắc

Xa

UBND
xã Kiên

Mộc

UBND
xã Bính

Xá

UBND
xã

Châu
Sơn

UBND
xã Bắc
Lãng

UBND
xã Thái

Bình

UBND
xã

Cường
Lợi

UBND
xã Đình

Lập

UBND
xã Đồng
Thắng

UBND
xã Lâm

Ca

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
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